
DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ 

Đạt giải cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2024 

chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính” 

--------- 

I. Cá nhân 

Cá nhân (45 giải) 

TT Họ và tên Đơn vị 

Giải đặc biệt (01 giải) 

1 Đặng Lê Gia Nhi 
Lớp 8/3, trường THCS Kim Đồng, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 

Giải nhất (02 giải) 

1 Nguyễn Mạnh Tiến 
Lớp 5A, trường TH Kim Đồng, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

2 Nguyễn Ngọc Kim An 
Lớp 4A, trường TH Biên Giới, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

Giải nhì (07 giải) 

1 Lê Ngọc Hoàng Uyên 
Lớp 6/10, trường THCS Tùng Thiện Vương, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 

2 Hà Bảo Ngọc 
Lớp 4A4, trường TH Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

3 Nguyễn Phúc Gia Hân 
Lớp 8/2, trường THCS Xuân Diệu, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

4 Hà Thùy Dương 
Lớp 9D2, trường THCS Mường Thanh, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

5 Nguyễn Thị Kim Ngân 
Lớp 7A2, trường THCS Thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

6 Lâm Bảo Anh 
Lớp 5A, trường TH Kim Đồng, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng. 

7 Trương Thảo Duyên 
Lớp 4A1, trường TH Nguyễn Thượng Hiền, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 



Giải ba (15 giải) 

1 Lương Đào Bảo Ngọc 
Lớp 9D1, trường THCS Thanh Bình, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

2 Nguyễn Nhã Phương 
Lớp 5/3, trường TH Long Định, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An. 

3 Lê Hoàng 
Lớp 7C2, trường THCS Võ Thị Sáu, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng. 

4 Dương Hoàng Trọng Nghĩa 
Lớp 6A1, trường THCS Thới Long, quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ 

5 Nguyễn Thảo Hiền 
Lớp 8D, trường THCS Minh Thành, xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

6 Bùi Công Huy 
Lớp 8A3, trường THCS Phú Cường, quận Hà 

Đông, thành phố hà Nội. 

7 Bùi Thị Thùy Trâm 
Lớp 6A1, trường THCS Nguyễn Viết Xuân, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

8 Ngô Thị Thảo Nguyên 
Lớp 3D, trường TH Tương Giang, thành phố 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

9 
Đặng Thị Ngọc Quỳnh 

Châu 

Lớp 6/5, trường THCS Lê Quý Đôn, thành 

phố Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang. 

10 Kiều Hải Phong 
Lớp 7C9, trường THCS Đà Nẵng, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

11 Phan Tuệ Minh 
Lớp 4A2, trường TH Thành Công B, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 

12 Nguyễn Kim Hân 
Lớp 9/7, trường TH & THCS Nguyễn Trung 

Trực, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

13 Hà Gia Hân 
Lớp 5D, trường TH Trưng Vương, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

14 Nguyễn Nhật Trúc Lâm 
Lớp 6/3, trường THCS Lê Quý Đôn, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

15 Trần Tuệ Mẫn 
Lớp 5/4, trường TH Võ Thị Sáu, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam. 



Giải khuyến khích (20 giải) 

1 Huỳnh Thị Mỹ Hằng 
Lớp 8/4, trường THCS Hưng Long, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

2 Tiêu Yến Hoa Lê 
Lớp 8A4, trường THCS Quang Trung, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

3 Nguyễn Thanh Dũng 
Lớp 4A, Trường TH Trần Quốc Toản, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

4 Nguyễn Ngọc Bảo An 
Lớp 5C, trường TH Trung Yên, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội. 

5 Nguyễn Nhật Trúc Lam 
Lớp 5/11, trường TH Lương Thế Vinh, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

6 Phạm Kim Ngân 
Lớp 4A, trường TH Liên Mạc, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương. 

7 Nguyễn Thắng Thái 
Lớp 7C5, trường THCS Vĩnh Niệm, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng. 

8 Nguyễn Tuấn Bảo 
Lớp 8A, trường THCS Xuân Tiến, huyện 

Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 

9 Võ Thị Thảo Ngân 
Lớp 7/3, trường TH&THCS Nguyễn Trung 

Trực, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

10 Lê Thị Thủy Tiên 
Lớp 9A1, trường THCS Thạnh Bình, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

11 Nguyễn Bùi Trang Nhung 
Lớp 3/1, trường TH Lương Thế Vinh 1, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

12 Trần Khánh Giang 
Lớp 5.1, trường TH Nguyễn Huệ, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

13 Phạm Vũ Ngọc Hân 
Lớp 4A3, trường TH Nguyễn Khuyến, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

14 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 
Lớp 9/8, trường THCS Hà Huy Tập, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

15 Ngô Phương Anh 
Lớp 9/4, trường THCS Lê Văn Tám, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 



16 Phạm Thị Minh Thư 
Lớp 4A, trường TH Thị trấn Châu Thành B, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

17 Trần Thị Hương Xuân 
Lớp 8/4, trường THCS Ngô Gia Tự, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

18 Tôn Nữ Nhã Viên 
Lớp 3/3, trường TH Lý Tự Trọng, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng. 

19 Vũ Hải Triều 
Lớp 5B, trường TH Hải Ninh 2, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận. 

20 Đinh Đỗ Minh Diệu 
Lớp 3C1, trường TH Trần Quốc Toản, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

 

II. Tập thể 

Tập thể (25 giải) 

05 giải A 

1 Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam. 

2 Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng. 

3 Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh. 

4 Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai. 

5 Hội đồng Đội tỉnh Nam Định. 

20 giải B 

1 Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang. 

2 Hội đồng Đội tỉnh Long An. 

3 Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương. 

4 Hội đồng Đội tỉnh Điện Biên. 

5 Hội đồng đội quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

6 Liên đội trường THCS Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên 

7 Liên đội trường TH Kim Đồng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 



8 Liên đội trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

9 Liên đội trường THCS Tùng Thiện Vương, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 

10 Liên đội trường THCS Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

11 Liên đội trường TH Lương Thế Vinh 1, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

12 Liên đội trường TH Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

13 Liên đội trường TH Thành Công B, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

14 Liên đội trường TH Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

15 Liên đội trường THCS Phú Cường, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

16 Liên đội trường THCS Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

17 Liên đội trường THCS Minh Thành, xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

18 Liên đội trường TH Nguyễn Thượng Hiền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

19 Liên đội trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

20 Liên đội trường TH&THCS Nguyễn Trung Trực, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

 

Danh sách này có 45 giải cá nhân và 25 giải tập thể./ 


